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TT MalopHP TenLopHP MaHS Hoten Lop
1 121020318201571 CĐ KT Bền vững 121150009 Nguyễn Công Đạt 15KT1
2 121020318201571 CĐ KT Bền vững 121150026 Trần Đình Minh Khánh 15KT1
3 121020318201571 CĐ KT Bền vững 121150035 Nguyễn Lê Phước Lộc 15KT1
4 121020318201571 CĐ KT Bền vững 121150072 Nguyễn Trí Tuấn 15KT1
5 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105150023 Lê Văn Duẩn 15D1
6 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105150028 Võ Minh Hiếu 15D1
7 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105150041 Nguyễn Hữu Mạnh 15D1
8 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105150086 Phan Văn Giang 15D2
9 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105150163 Nguyễn Hoài Phương 15D3

10 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160033 Trần Đình Phúc Nguyên 16D1
11 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160043 Phan Tấn Tâm 16D1
12 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160044 Nguyễn Viết Thảo 16D1
13 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160054 Thái Văn Tuấn 16D1
14 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160060 Phạm Minh Châu 16D2
15 104073118201527 Nhà máy nhiệt điện 105160082 Đặng Văn Lập 16D2
16 21000101820yy04 Pháp luật ĐC 106170162 Trần Quốc Hoàn 17DT3
17 121024318201571 Thiết kế đô thị 121140050 Lê Đăng Thuận 14KT1
18 121024318201571 Thiết kế đô thị 121140075 Nguyễn Quốc Đạt 14KT2
19 121024318201571 Thiết kế đô thị 121140103 Trần Thị Oanh 14KT2
20 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150009 Nguyễn Công Đạt 15KT1
21 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150026 Trần Đình Minh Khánh 15KT1
22 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150031 Nguyễn Văn Lệnh 15KT1
23 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150034 Ngô Văn Lỉnh 15KT1
24 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150040 Trương Nguyễn Tường Minh 15KT1
25 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150043 Nguyễn Hồng Ngọc 15KT1
26 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150059 Huỳnh Đức Thắng 15KT1
27 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150061 Văn Thị Phương Thảo 15KT1
28 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150068 Lê Văn Tình 15KT1
29 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150081 Nguyễn Văn Thành Công 15KT2
30 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150085 Võ Thị Hồng Dung 15KT2
31 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150118 Đoàn Thị Hiền Phon 15KT2
32 121024318201571 Thiết kế đô thị 121150139 Trần Thị Hoài Thương 15KT2
33 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150041 Nguyễn Hữu Mạnh 15D1
34 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150047 Syhathep Phonevilai 15D1
35 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150081 Ngô Thời Đạt 15D2
36 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150091 Ngô Văn Hoàng 15D2
37 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150130 Nguyễn Sĩ Tuấn Anh 15D3
38 105072318201527 Tính toán thiết kế cao áp 105150168 Nguyễn Văn Tân 15D3
39 107302318201546B TN CN Chế biến thịt cá 107150145 Trần Thị Hóa 15H2B
40 107302318201546B TN CN Chế biến thịt cá 107150188 Trịnh Thị Phương Trinh 15H2B
41 105042318201529 Vi điều khiển 105150052 Hoàng Văn Quốc 15D1
42 105042318201529 Vi điều khiển 105150070 Đặng Phúc Tường 15D1
43 105042318201529 Vi điều khiển 105150113 Nguyễn Minh Tân 15D2
44 105042318201529 Vi điều khiển 105150114 Hồ Xuân Tấn 15D2
45 105042318201529 Vi điều khiển 105150124 Lê Thanh Tuấn 15D2
46 105042318201529 Vi điều khiển 105150129 Lê Dương Quốc Anh 15D3
47 105042318201529 Vi điều khiển 105150157 Trịnh Ngọc Mong 15D3
48 105042318201529 Vi điều khiển 105150174 Bùi Văn Thượng 15D3


